
Số TT Chia Ca Họ và tên
MÃ HỘI 

VIÊN SCLVN
Ngày sinh

DD/MM/YY
CMND/Thẻ CCCD Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch

Hạng đăng 
ký

(II-III) 
Đơn vị công tác

1 Trần Nho Tỉnh SCL51063HAN 14/02/1992 001092042624
Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Công ty TNHH UCE

2 Phạm Thị Huyền SCL51064HAN 08/08/1988 038188021247 Định giá xây dựng III Công ty TNHH UCE

3 Phan Văn Tiến SCL51065NGA 14/02/1988 040088040407
Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Công ty TNHH UCE

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

5
Nguyễn Văn 

Phong
SCL51092HAN 05/09/1987 024087000673

Giám sát công tác lắp đặt thiết 
bị vào công trình

II
Công ty Cổ phần xây dựng và 

phát triển điện lực Hà Nội

6
Nguyễn Quang 

Linh
SCL51067TUQ 25/12/1996 008096006857

Giám sát công tác lắp đặt thiết 
bị vào công trình

II
Công ty Cổ phần xây dựng và 

phát triển điện lực Hà Nội

7 Phạm Viết Vinh SCL51068PHT 24/09/1992 025092012519
Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị vào công trình
II

Công ty Cổ phần xây dựng và 
phát triển điện lực Hà Nội

8 Trần Văn Trọng SCL51069HAN 05/08/1991 001091037480
Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị vào công trình
II

Công ty Cổ phần xây dựng và 
phát triển điện lực Hà Nội

9 Lê Anh Tuấn SCL51070THN 06/11/1993 019093000521
Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị vào công trình
II

Công ty Cổ phần xây dựng và 
phát triển điện lực Hà Nội

10 Nguyễn Văn Bình SCL51071HAN 20/05/1982 036082010866
Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị vào công trình
II

Công ty Cổ phần xây dựng và 
phát triển điện lực Hà Nội

11 Nguyễn Vũ Uy SCL51072HAN 24/11/1980 019080013716
Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị vào công trình
II

Công ty Cổ phần Tư vấn và 
Đầu tư MX Việt Nam

12 Hoàng Ngọc Hào SCL51073NGA 08/02/1968 040068037321
Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị vào công trình
II

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây 
dựng Cát Ngạn

13
Nguyễn Trung 

Thành
SCL51041VIP 14/03/1981 026081012263

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II
Công ty TNHH Dịch vụ vận tải 
du lịch và thương mại Đại An

Công ty TNHH UCE

HỘI PHÁP LUẬT XÂY DỰNG VIỆT NAM
DANH SÁCH SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

Ngày 13-04-2024 tại TP.Hà Nội

4 031181004490
Nguyễn Huyền 

Thanh
SCL51066HAN 30/08/1981



14
Nguyễn Quang 

Vinh
SCL51074THB 08/09/1994 034094007075

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II
Công ty tnhh thương mại dịch 
vụ và đầu tư xây dựng VTA

15 Bốc Văn Thái SCL51075TUQ 21/10/1989 008089008283
Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị vào công trình
II

Công ty Cổ phần Tư vấn và 
Đầu tư MX Việt Nam

16 Nguyễn Hữu Quý SCL51076NGA 18/07/1993 042093010917
Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị vào công trình
II

Công ty Cổ phần Tư vấn và 
Đầu tư MX Việt Nam

17 Hồ Đức Anh SCL51077NGA 25/11/1993 040093036238
Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II
Công ty Cổ phần Tư vấn và 

Đầu tư MX Việt Nam

Giám sát công tác lắp đặt thiết 
bị vào công trình

II

Định giá xây dựng II
Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị vào công trình
II

Định giá xây dựng III
Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị vào công trình
II

Định giá xây dựng III

21 Lê Ngọc Lâm SCL51080HAN 25/07/1973 015073000075
Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn 

Thiết Kế Kiến Trúc Xây Dựng 
Việt Nam

22 Nguyễn Thế Đức SCL51081HAN 26/09/1997 001097001870 Định giá xây dựng III
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ 
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

ĐẦU TƯ HAI TIAN

23
Nguyễn Ngọc 

Hùng
SCL51082HAT 18/02/1989 042089013594

Giám sát công tác lắp đặt thiết 
bị vào công trình 

II
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ & XÂY LẮP BÌNH 
THUẬN

24 Đỗ Đình Đạt SCL51093NAD 13/03/1989 036089023747
Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng, công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

II
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây 

Dựng Thương Mại Và Phát 
Triển Nhà Bắc Sông Hồng

25 Trần Văn Phán SCL51083HAD 08/07/1987 030087012308
Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị vào công trình
II

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ 
VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 

THÀNH ĐÔ

26 Nguyễn Việt Hưng SCL51094HAN 31/07/1980 036080015421
Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây 

Dựng Thương Mại Và Phát 
Triển Nhà Bắc Sông Hồng

001091021068

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư 
phát triển xây dựng và viễn 

thông
Công ty cổ phần tư vấn đầu tư 

phát triển xây dựng và viễn 
thông

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư 
phát triển xây dựng và viễn 

thông

038079000283

001085008658

20 Vũ Năng Duy SCL51095HAN

Ca 1: từ 
8h00

18

19 10/10/1985Phạm Tuấn Cường SCL51079HAN

Lê Đăng Hiệp SCL51078HAN 3/5/1979

19/7/1991



Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Định giá xây dựng II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

28 Phạm Minh Tân SCL51085HAD 01/02/1972 030072003613
Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây 
Dựng Và Nội Thất Phương 

Đông

29 Nguyễn Phi Khanh SCL51086HAN 10/07/1981 034081000190
Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị vào công trình
II

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây 
Dựng Thương Mại Và Phát 
Triển Nhà Bắc Sông Hồng

30
Nguyễn Xuân 

Long
SCL51087HAN 28/08/1986 001086019927

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây 

Dựng Thương Mại Và Phát 
Triển Nhà Bắc Sông Hồng

31 Trịnh Văn Kiên SCL51088HAN 10/12/1988 033088009537 Định giá xây dựng III
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ 
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

ĐẦU TƯ HAI TIAN

32 Vũ Gia Bách SCL51089HAN 11/08/1996 001096016647
Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây 

Dựng Thương Mại Và Phát 
Triển Nhà Bắc Sông Hồng

33 Lê Văn Bình SCL51090HAN 26/12/1981 026081011504 Định giá xây dựng III
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ 
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

ĐẦU TƯ HAI TIAN

34
Nguyễn Trọng 

Hạnh
SCL51091HAN 13/09/1993 001093018395

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn 

Thiết Kế Kiến Trúc Xây Dựng 
Việt Nam

35 Đặng Văn Toàn SCL51096NGA 15/07/1987 040087022589
Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn 

Thiết Kế Kiến Trúc Xây Dựng 
Việt Nam

36 Lê Trường Sơn SCL51097HAN 28/07/1957 015057000042
Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ và 

Xây Lắp

031071004397
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây 

Dựng Thương Mại Và Phát 
Triển Nhà Bắc Sông Hồng

02/02/197127

Ca 2: từ 
8h30

Ngô Hồng Quyết SCL51084HAP



37 Nguyễn Văn Tạo SCL51098HAP 27/10/1991 031091018302
Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II
Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Thương mại Thủ Đô


